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1 Lê Phương Nam 15/09/2002 Nam 7480201 Công nghệ thông tin

2 Đoàn  Văn Hiệp 18/05/2002 Nam 7480201 Công nghệ thông tin

3 Lê Hoàng Sỹ Anh 29/07/2002 Nam 7480201 Công nghệ thông tin

4 Đinh Văn Tuân 23/05/2002 Nam 7480201 Công nghệ thông tin

5 Đặng Ngọc Sang 17/02/2002 Nam 7480201 Công nghệ thông tin

6 Kiều Duy Phi 13/08/2002 Nam 7480201 Công nghệ thông tin

7 Nguyễn Văn Đạt 17/10/2002 Nam 7480201 Công nghệ thông tin

8 Nguyễn Văn Nam 13/05/2002 Nam 7480201 Công nghệ thông tin

9 Nguyễn Văn Lực 07/05/2002 Nam 7480201 Công nghệ thông tin

10 Nguyễn Tuấn Hiển 10/06/2002 Nam 7480201 Công nghệ thông tin

11 Nguyễn Quang Huy 05/10/2002 Nam 7480201 Công nghệ thông tin

12 Bùi Ngọc Tuấn 19/07/2002 Nam 7480201 Công nghệ thông tin

13 Phạm Thanh Hương 02/01/2002 Nữ 7340301 Kế toán

14 Phạm Vi Anh 19/05/2002 Nữ 7340301 Kế toán

15 Ngô Quang Việt 02/12/2001 Nam 7340301 Kế toán

16 Đặng Quỳnh Anh 10/11/2002 Nữ 7340301 Kế toán

17 Phạm Thị Tuyết Hạnh 26/08/1998 Nữ 7340301 Kế toán

18 Hoàng Thị Ngân Hà 16/10/2002 Nữ 7340301 Kế toán

19 Vũ Diệu Thu 18/10/2002 Nữ 7340301 Kế toán

20 Trần Thị Thảo Vy 23/07/2002 Nữ 7340301 Kế toán

21 Hoàng Thị Dung 20/06/2002 Nữ 7340301 Kế toán

22 Phạm Thị Thu Hiền 14/08/2002 Nữ 7340301 Kế toán

23 Trần Đức Xuân 19/02/2002 Nam 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

24 Hoàng Thị Kim Anh 06/03/2001 Nữ 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

25 Nguyễn Hải Linh 20/09/2002 Nữ 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

26 Nguyễn Thị Hằng 23/02/2002 Nữ 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

27 Võ Thùy Dương 31/08/2002 Nữ 7380101 Luật

28 Lê Thị Nhài 06/01/2002 Nữ 7380101 Luật

29 Đỗ Thu Trang 13/07/2002 Nữ 7380101 Luật

30 Nguyễn Thị Hồng Quyên 11/12/2002 Nữ 7380101 Luật

31 Nguyễn Tuấn Văn 23/12/2002 Nam 7380101 Luật

32 Phùng Quang Minh 05/11/2000 Nam 7380101 Luật

33 Phạm Quốc Quân 22/10/2002 Nam 7380101 Luật

34 Nguyễn Tuấn Tú 05/11/2002 Nam 7380101 Luật

35 Hoàng Đức Việt 19/08/2002 Nam 7380101 Luật

36 Lê Thị Lý Hằng 12/09/2002 Nữ 7380101 Luật

37 Đàm Thị Thương 21/07/2002 Nữ 7380101 Luật

38 Nguyễn Văn Lê 02/04/2001 Nam 7380101 Luật

39 Nguyễn Trung Hiếu 16/10/2002 Nam 7380101 Luật

40 Hoàng Trọng An 09/07/2002 Nam 7380101 Luật

41 Đặng Như Quỳnh 30/04/2002 Nữ 7380101 Luật
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42 An Thị Hoài 01/09/2002 Nữ 7380101 Luật

43 Phạm Phi Hùng 17/10/2002 Nam 7380101 Luật

44 Lưu Việt Trung 27/04//2002 Nam 7340115 Marketing

45 Nguyễn Cảnh Anh Tuấn 09/02/2001 Nam 7340115 Marketing

46 Nguyễn Nguyệt Ánh 01/12/2002 Nữ 7340115 Marketing

47 Đào Thùy Linh 29/10/2002 Nữ 7340115 Marketing

48 Nguyễn Tuấn Phúc 22/12/1999 Nam 7220201 Ngôn ngữ Anh

49 Trần Thị Bích Nguyệt 01/02/2002 Nữ 7220201 Ngôn ngữ Anh

50 Đỗ Thảo Quyên 12/12/2002 Nữ 7220201 Ngôn ngữ Anh

51 Nguyễn Thanh Thảo 28/09/2002 Nữ 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52 Đặng Thị Như Hằng 07/02/2002 Nữ 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

53 Nguyễn Công Sơn 29/09/2002 Nam 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

54 Phùng Thế Hoàng 23/08/2001 Nam 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

55 Đặng Thị Quỳnh Anh 28/08/2002 Nữ 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

56 Vũ Trí Đức 29/12/2002 Nam 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

57 Nguyễn Thị Bạch Quỳnh 30/04/2002 Nữ 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

58 Nguyễn Thị Hồng Ánh 26/07/2002 Nữ 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

59 Nguyễn Văn Thảo 01/04/2002 Nam 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

60 Bùi Nguyễn Tùng Chi 24/04/2002 Nữ 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

61 Hoàng Đức Thắng 09/02/2002 Nam 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

62 Đoàn Ngọc Mai Hương 17/09/2002 Nữ 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

63 Nguyễn Trung Toàn 29/04/2002 Nam 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

64 Nguyễn Thanh Tú 25/12/2002 Nam 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

65 Đỗ Quang Minh 05/09/2002 Nam 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

66 Hoàng Vũ Hùng 14/07/2001 Nam 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

67 Lê Xuân Thanh 15/10/1996 Nam 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

68 Nguyễn Mạnh Quyết 16/04/2002 Nam 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

69 Lê Phương Mai 16/11/2001 Nữ 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

70 Trần Duy Thành 18/03/2002 Nam 7810201 Quản trị khách sạn

71 Đỗ Thu Hương 23/09/2002 Nữ 7810201 Quản trị khách sạn

72 Nguyễn Thị Kim Tuyến 21/08/2002 Nữ 7810201 Quản trị khách sạn

73 Nguyễn Thị Vy Yến 02/06/2000 Nữ 7810201 Quản trị khách sạn

74 Đinh Đức Thuận 23/12/2002 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

75 Đinh Phương Tâm 18/09/2002 Nữ 01 7340101 Quản trị kinh doanh

76 Nguyễn Việt Anh 20/09/2002 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

77 Đặng Đình Hưng 24/07/2002 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

78 Nguyễn Thị Phương 01/06/2002 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

79 Đặng Thị Hồng Hoài 30/07/2002 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

80 Lại Thị Thảo Nguyên 28/12/2002 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

81 Nguyễn Thị Thùy Tiên 02/01/2002 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

82 Trịnh Công Hưng 04/01/2002 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

83 Nguyễn Hoàng Long 18/01/2001 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

84 Nguyễn Tuấn Duy 01/11/2002 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh
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85 Trần Hoài Nam 21/12/2000 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

86 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 12/08/2002 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

87 Vũ Thu Phương 18/07/2002 Nữ 7340101 Quản trị kinh doanh

88 Triệu Văn Trường 28/08/2002 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh

89 Nguyễn Văn Hùng 02/05/2002 Nam 7340101 Quản trị kinh doanh
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